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BÀI 5: GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG VÀ CHỨC NĂNG GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG 

Câu 1: Khái niệm giá cả thị trường 

− Giá cả thị trường là giá bán thực tế của hàng hóa, dịch vụ hình thành do các chủ thể 

kinh tế chi phối và vận động của thị trường quyết định tại một thời điểm, địa điểm 

nhất định. 

Câu 2: Trình bày vai trò của giá cả thị trường 

− Cung cấp thông tin 

− Phân bổ nguồn lực giữa các ngành sản xuất 

− Công cụ để Nhà nước thực hiện quản lí, điều tiết, kích thích nền kinh tế. 

 

BÀI 6: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGÂN SÁCH 

Câu 3: Trình bày vai trò của ngân sách nhà nước 

− Tạo lập nguồn vốn lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và huy động nguồn tài chính 

− Là công cụ để Nhà nước thực hiện việc điều tiết các hoạt động kinh tế và xã hội. 

− Điều tiết thu nhập dân cư, hạn chế sự bất bình đẳng xã hội. 

Câu 4: Trình bày quyền hạn và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện pháp 

luật về ngân sách nhà nước 

− Nộp đầy đủ đúng hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác vào ngân 

sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

− Chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và công khai ngân sách. 

− Được cung cấp thông tin, tham gia giám sát cộng đồng về tài chính – ngân sách theo quy 

định của pháp luật. 

 

BÀI 7: THUẾ VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ 

Câu 5: Khái niệm về thuế 

− Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh 

doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế. 

Câu 6: Thuế trực thu là gì? Thuế gián thu là gì? Cho ví dụ  

− Thuế trực thu là loại thuế thực tiếp điều tiết vào thu nhập của người nộp thuế 

VD: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,… 

− Thuế gián thu là loại thuế điều tiết gián tiếp vào thu nhập của người tiêu dùng hàng hóa, 

dịch vụ thông qua cơ chế hàng hóa, dịch vụ. 

VD: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thu đặc biệt,… 

 

  



BÀI 8: SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 

Câu 7: Kể tên các mô hình sản xuất kinh doanh 

− Mô hình hộ sản xuất kinh doanh 

− Mô hình hợp tác xã 

− Mô hình doanh nghiệp 

Câu 8: Vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh 

− Cung cấp các sản phẩm đầu vào cho quá trình sản xuất;  

− Cung cấp các hàng hóa hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng; 

− Giải quyết việc làm cho người lao động;  

− Thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. 
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